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THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết

việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản;

trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

 

 

 

 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy

định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ

tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số

30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc

thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản

trong tố tụng hình sự.

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
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          Thông tư này hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP  ngày

07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về căn cứ định giá tài sản; khảo sát giá, thu

thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; yêu cầu khi áp dụng phương pháp

định giá tài sản và chi phí định giá, định giá lại tài sản; thủ tục tạm ứng và thanh toán

chi phí định giá, định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với Hội đồng định giá tài sản; thành viên Hội đồng định

giá tài sản; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến định giá tài sản trong tố

tụng hình sự.

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  Điều 3. Căn cứ định giá tài sản

  1. Việc định giá tài sản phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ định giá tài sản

quy định tại Điều 15 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

Đối với căn cứ định giá tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số

30/2018/NĐ-CP, trường hợp có từ 02 căn cứ trở lên, Hội đồng định giá tài sản tùy

theo tính chất, đặc điểm tài sản cần định giá và tình hình thông tin thu thập được liên

quan đến tài sản để xác định thứ tự ưu tiên của các căn cứ định giá tài sản.

  2. Căn cứ định giá tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 30/2018/NĐ-

CP bao gồm các căn cứ sau:

  a) Giá thị trường của tài sản là giá giao dịch phổ biến trên thị trường của tài sản cần

định giá hoặc tài sản tương tự với tài sản cần định giá tại thời điểm định giá và địa

điểm định giá được yêu cầu định giá.

  Giao dịch phổ biến trên thị trường là hoạt động mua, bán tài sản được tiến hành

hợp pháp và công khai trên thị trường. Một tài sản được coi là có giao dịch phổ biến

khi có ít nhất 03 tài sản tương tự có giao dịch mua, bán trên thị trường. Mức giá giao

dịch phổ biến được thu thập là giá mua, bán thực tế của giao dịch thành công; giá

niêm yết của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giá chào bán,



giá chào mua; giá kê khai; giá trúng thầu; giá ghi trên hóa đơn, hợp đồng mua bán

hàng hóa, dịch vụ…

          b) Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định là mức

giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc quyết định đang có hiệu lực

áp dụng tại thời điểm được yêu cầu định giá. Trường hợp cơ quan nhà nước có

thẩm quyền quy định giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá thì áp dụng mức giá cụ thể do

cơ quan hoặc đơn vị sản xuất kinh doanh quy định tại thời điểm được yêu cầu định

giá;

          c) Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp là giá được xác định theo kết

quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá của

doanh nghiệp thẩm định giá còn hiệu lực đối với tài sản được thuê thẩm định giá;

           d) Giá trong tài liệu, hồ sơ hợp pháp về loại tài sản đó do các cơ quan có

thẩm quyền hoặc cơ quan yêu cầu định giá cung cấp;

          đ) Các căn cứ khác về giá hoặc giá trị của tài sản cần định giá là những thông

tin, tài liệu giúp xác định giá của tài sản cần định giá, như mức độ sử dụng tốt nhất

có khả năng mang lại giá trị cao nhất, hiệu quả nhất của tài sản; quan hệ cung cầu

về tài sản; ý kiến đánh giá về giá trị của tài sản của các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền hoặc các tổ chức, cá nhân có kiến thức, hiểu biết về tài sản; lời khai và hồ sơ

tài liệu của các bên liên quan đến tài sản; giá của tài sản tương tự với tài sản cần

định giá trong vụ án khác và đã được Hội đồng định giá tài sản thực hiện định giá

trước đó; giá của tài sản tương tự với tài sản cần định giá thu thập được trên các

trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan, tổ chức trong khu vực và trên thế

giới khi Hội đồng tiến hành mở rộng thu thập giá tại khu vực và thế giới.

  3. Căn cứ định giá tài sản là hàng cấm thực hiện theo các quy định tại Khoản 2

Điều 15 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

          Đối với giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp: thực hiện theo quy định

tại điểm c Khoản 2 Điều này.

          Đối với giá thị trường trong khu vực hoặc thế giới của hàng cấm do cơ quan,

tổ chức có thẩm quyền thông báo hoặc cung cấp thông tin: cơ quan, tổ chức có thẩm



quyền bao gồm các cơ quan, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định

của pháp luật nước sở tại và được phép thông báo hoặc cung cấp thông tin theo quy

định của pháp luật nước này.

          4. Các mức giá từ các nguồn thông tin quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều

này được xác định tại thời điểm và tại nơi tài sản được yêu cầu định giá theo yêu

cầu định giá của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

          a) Trường hợp tại thời điểm được yêu cầu định giá không thu thập được các

mức giá của tài sản cần định giá hoặc tài sản tương tự thì áp dụng tại thời điểm định

giá hoặc gần thời điểm định giá nhưng không quá 02 năm (24 tháng) tính đến thời

điểm định giá. Thời điểm định giá là thời điểm mà giá trị tài sản được phản ánh theo

yêu cầu định giá của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

          b) Trường hợp tại địa điểm được yêu cầu định giá không thu thập được các

mức giá của tài sản cần định giá hoặc tài sản tương tự thì mở rộng khu vực thu thập

thông tin về giá sang các khu vực có đặc điểm thị trường tương tự với địa điểm được

yêu cầu định giá. Trường hợp không thu thập được các mức giá của tài sản cần định

giá hoặc tài sản tương tự trong lãnh thổ Việt Nam, thì mở rộng việc thu thập giá tại

khu vực và thế giới trên các trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan, tổ

chức sản xuất, kinh doanh tại khu vực và thế giới.

  5. Khi thu thập các mức giá trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b

Khoản 4 Điều này, thì các mức giá đó cần được điều chỉnh về thời điểm và địa điểm

được yêu cầu định giá căn cứ theo phương pháp định giá tài sản do Hội đồng định

giá tài sản quyết định thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

          Điều 4. Khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá

  1. Việc khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá được thực

hiện theo các quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và khoản 4

Điều 3 Thông tư này.

  2. Trường hợp thực hiện khảo sát giá thị trường theo giá bán buôn, bán lẻ của tài

sản cần định giá hoặc tài sản tương tự theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 16

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP được tiến hành như sau:


